
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 51, Ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ST GLOBAL

0110727711

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thang máy, thang cuốn, cửa cuốn, cửa tự động, hệ 
thống hút bụi, hệ thống âm thanh, thi công, lắp đặt hệ thống 
phòng cháy chữa cháy

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và 
đồ dùng nội thất tương tự

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy 
chữa cháy

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Bán buôn xi 
măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; bán buôn kính xây 
dựng; bán buôn sơn, vécni; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ 
sinh; bán buôn đồ ngũ kim

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bình chữa cháy; bán buôn thiết bị, dụng cụ 
bảo hộ lao động; bán buôn thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa 
cháy; bán buôn xe chữa cháy; bán buôn mực bơm; nạp bình 
cứu hỏa.

4669

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ST GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ST GLOBAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: +84 888.014.114
Email: stglobal.jsc@gmail.com

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

11. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

12. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Không bao gồm tư vấn kế toán, tài chính, pháp luật 

7020

13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ 
thuật, dịch vụ phác thảo, dịch vụ kiểm định xây dựng như: 
Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công trình; 
lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; Thiết kế 
máy móc và thiết bị; Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho 
các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường 
ống, kiến trúc giao thông. Giám sát thi công xây dựng cơ bản 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy 
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình
- Tư vấn thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng
- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát địa chất thủy 
văn
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

7110(Chính)

14. Quảng cáo
Chi tiết: -Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: Sáng tạo và thực hiện 
các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, 
tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện 
truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, 
panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; 
quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu 
quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; 
thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; Làm các chiến dịch 
quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu 
hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; 
marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn 
marketing

7310

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc 
- Hoạt động trang trí nội thất

7410
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16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy chữa 
cháy 
- Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy 
- Tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường

7490

17. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...

5621

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, 
karaoke

5630

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy 
chữa cháy

3290

22. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Bơm, nạp bình chữa cháy

3319

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Xây dựng công trình đường sắt 4211

26. Xây dựng công trình đường bộ 4212

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình công ích khác 4229

31. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy như: Đường thủy, cảng và 
các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống, đập 
và đê,…

4291

32. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

33. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THÀNH 
THÁI

331/101 Tôn Đản, 
Phường 15, Quận 
4, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0790790077
99

34. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp không phải nhà 
như: Nhà máy lọc dầu; nhà máy hoá chất
 - Xây dựng công trình thủy như: Đường thủy, cảng và các 
công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống; đập và 
đê. 
- Hoạt động nạo vét đường thủy, 
- Xây dựng đường hầm;
- Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể 
thao ngoài trời.

4299

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thiết bị gia dụng

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 CHU THIÊN 
SƠN

51/64 Lê Trọng 
Tấn, Phường 
Khương Mai, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 20,000

0010730166
67

3 PHẠM LÊ 
ANH

50 QL 13 Cũ, 
Kp3 , Phường 
Hiệp Bình Phước, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.000 750.000.000 15,000

0080760000
84

4 NGUYỄN 
VĂN 
CHƯƠNG

Khu phố Quang 
Vinh, Phường 
Quảng Cư, Thành 
phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0380850089
90
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5 TRẦN SỸ 
THỊNH

17 Ngõ 25B Cát 
Linh, Phường Cát 
Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

0360870212
05

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024080014548
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 313 Nhà 4 Tầng, 57 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 313 Nhà 4 Tầng, 57 Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TUẤN ANH Nam

24/01/1980 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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